
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH NĂM TN

KHÓA 

NHẬP 

HỌC

NGÀNH HỌC KHOA HỆ ĐÀO TẠO

1 0956020001 Nguyễn Thị An Nữ 18/10/90 Hà Tây 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

2 0956020003 Lê Thị Ngọc ánh Nữ 10/02/91 Phú Yên 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

3 0956020005 Ma Thị Chang Nữ 20/04/91 Cao Bằng 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

4 0956020008
Nguyễn Thị 

Nhân
Diễm Nữ 12/10/91 Quảng Ngãi 2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

5 0956020009
Phạm Thị 

Hồng
Diện Nữ 19/07/90 Gia Lai 2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

6 0956020014
Đào Dương 

Thúy
Hằng Nữ 01/01/91 Bến Tre 2014 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

7 0956020015 Lê Thị Thu Hiền Nữ 10/06/91 Quảng Bình 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

8 0956020017 Nguyễn Thị Hòa Nữ 23/01/91 Bắc Thái 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

9 0956020020 Phan Văn Khả Nam 03/12/91 Thừa Thiên Huế 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

10 0956020021 Nguyễn Tiến Khải Nam 05/01/91 Hậu Giang 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

11 0956020022 Lê Thị Lan Nữ 02/02/89 Vĩnh Phúc 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

12 0956020023 Phạm Thị Lan Nữ 18/02/90 Nam Định 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNAH  NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
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13 0956020025 Lê Thị Kim Liên Nữ 05/09/91 Quảng Ngãi 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

14 0956020028
Nguyễn Thị 

Kim
Loan Nữ 08/04/90 Thuận Hải 2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

15 0956020029 Võ Thị Mỹ Lợi Nữ 10/01/91 Bình Định 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

16 0956020030 Trương Thị Luyến Nữ 05/10/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

17 0956020031
Nguyễn Thị 

Yến
Ly Nữ 04/09/91 Đăk Lăk 2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

18 0956020036 Nguyễn Minh Nhật Nam 02/04/90 Đồng Nai 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

19 0956020037 Hoàng Thị Nhung Nữ 22/01/90 Tuyên Quang 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

20 0956020038 Hồ Hữu Ninh Nam 20/08/90 Gia Lai 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

21 0956020041 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 26/08/91 Thanh Hóa 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

22 0956020044 Vũ Thị Thảo Nữ 08/01/91 Lâm Đồng 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

23 0956020049 Trần Thị Thúy Nữ 08/10/91 Thanh Hóa 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

24 0956020050
Nguyễn Thị 

Thanh
Tiền Nữ 16/04/91 Quảng Ngãi 2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

25 0956020051 Nguyễn Thị Toan Nữ 20/09/90 Quảng Trị 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

26 0956020052 Lê Hữu Tuân Nam 04/04/91 Hà Tĩnh 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

27 0956020053
Nguyễn Thị 

Cẩm
Tú Nữ 20/07/91 Bến Tre 2014 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



28 0956020054 Võ Tá Tường Nam 12/04/89 Hà Tĩnh 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

29 0956020055
Nguyễn Thị 

Thúy
Vân Nữ 26/02/91 Gia Lai 2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

30 0956020056
Nguyễn Thị 

Bích
Vân Nữ 11/03/91 Bến Tre 2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

31 0956020057 Nguyễn Thị Xuyến Nữ 17/01/89 Nghệ An 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

32 0956022002 Tạ Thị Mai Anh Nữ 06/04/90 Hà Nội 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

33 0956022006 Đoàn Thị Châm Nữ 18/06/91 Bắc Ninh 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

34 0956022007 Nguyễn Thị Cúc Nữ 19/09/90 Hà Tĩnh 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

35 0956022012 Đỗ Thành Đức Nam 20/12/88 Cà Mau 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

36 0956022024 Hoàng Thị Liên Nữ 25/05/89 Thanh Hóa 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

37 0956022039 Đoàn Bảo Quyên Nữ 27/10/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009 Công tác xã hội

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

38 0956022042 An Bắc Tài Nam 12/01/91 Thanh Hóa 2014 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

39 0956022043 Bùi Văn Tâm Nam 11/01/90 Hưng Yên 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

40 0956022059 Phan Thị Liên Nữ 18/06/91 Hưng Yên 2013 2009 Công tác xã hội
XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy


